TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2024

KỸ  THUẬT  CHĂN  NUÔI  BÒ  SINH  SẢN AN TOÀN SINH HỌC
I. KHÁI NIỆM VỀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI 

An toàn sinh học là việc thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm làm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm và phát tán mầm bệnh trong chăn nuôi

Lợi ích Áp dụng các biện pháp ATSH trong chăn nuôi
- Giữ cho vật nuôi khỏe mạnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh.

- Hạn chế việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

- Hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
- Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao hơn.

- Tăng thêm thu nhập cho người chăn nuôi.
Ba yếu tố cơ bản của An toàn sinh học:
1. Cách ly và kiểm soát ra vào.
Cách ly là tạo ra khoảng cách để giữ cho vật nuôi, khu chăn nuôi không bị nhiễm bệnh bằng cách tránh xa những nguồn lây nhiễm như: Vật nuôi ốm, chết, mang trùng, con người, thức ăn nước uống, chất thải chăn nuôi, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi, động vật khác...
Cách ly và kiểm soát tốt ra vào được cho là biện pháp đầu tiên và có hiệu quả tốt nhất để đạt được mức độ ATSH cao. Nếu mầm bệnh không thâm nhập được vào chuồng nuôi, thì không thể xảy ra sự lây nhiễm.
Các việc cần làm để đảm bảo việc cách ly và kiểm soát ra vào:

- Cách ly vật nuôi mới mua về

- Cách ly vật nuôi ốm, nghi ốm
- Kiếm soát sự ra vào của ngưới chăn nuôi, khách viếng thăm

- Kiểm soát phương tiện ra vào;  các dụng cụ, đồ vật mang vào chuồng nuôi
- Kiểm soát động vật khác, động vật trung gian, côn trùng…
- Kiểm soát con giống; thức ăn, nước uống.

2. Vệ sinh làm sạch 
Giữ vệ sinh có nghĩa là quét dọn và làm sạch khu chăn nuô thường xuyên hoặc định kỳ. Để đảm bảo việc giữ vệ sinh cần:
- Quét dọn sạch sẽ chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng hàng ngày.
- Làm sạch những dụng cụ nhỏ như ủng, giày dép,  dụng cụ chăn nuôi, xe cộ, nền, tường của chuồng nuôi,…
Để đảm bảo vệ sinh cá nhân và an toàn lao động cần:
- Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với vật nuôi và các nguồn lây bằng xà phòng và nước sạch.
- Bố trí ủng và quần áo bảo hộ lao động chuyên biệt cho khu vực nuôi; ngay tại chỗ ra vào để tiện sử dụng
3. Khử trùng
Là việc dùng các hóa chất khử trùng với nồng độ đảm bảo để tiêu diệt mầm bệnh. Có rất nhiều chất sát trùng có thể diệt mầm bệnh, với điều kiện:
- Được sử dụng đúng nồng độ (như nhà sản xuất khuyến cáo)
- Tiếp xúc đủ lâu với bề mặt cần khử trùng đã được vệ sinh, làm sạch

II. CHUỒNG NUÔI
- Vị trí: chọn nơi cao ráo, dễ thoát nước, phù hợp quy họach địa phương
- Hư​ớng chuồng nên h​ướng về phía Nam hoặc Đông Nam, đảm bảo đông ấm- hè thoáng, mát.
- Nguyên vật liệu: Sử dụng gỗ, gạch xây, ống thép...
- Độ dốc nền chuồng 2- 3% về phía rãnh thoát.
- Nền chuồng không đư​ợc láng trơn.

- Diện tích chuồng nuôi.

+ Bê  6- 12 tháng:         Bình quân  3 m2/ con.

+ Bò  13- 24 tháng:       Bình quân  4- 5 m2/ con

+ Bê theo mẹ:                Bình quân 1,5- 2 m2/ con

- Máng ăn, máng uống dễ lau rửa, làm vệ sinh và được phân bổ dọc theo hành lang, vừa tầm bò ăn.

- Cứ  2 ô bò mẹ xen giữa là một ô để nuôi bê con.

- Có nơi thu gom chất thải, hố ủ phân, hầm bioga...
- Chăn nuôi thâm canh cần có:

+ Quạt điện, bóng điện bật khi cần.

+ Bơm nư​ớc để tắm cho bò.

+ Có kho chứa thức ăn và các dụng cụ chăn nuôi

- Có rãnh thoát nư​ớc thải tốt, khu vực xử lý chất thải​ phân và n​ước tiểu, chất độn chuồng...
- Có sân chơi: Diện tích gấp 4 - 5 lần chuồng nuôi.
- Có rèm che cách tầm bò với 1 - 1,5 m.

III. TIÊU CHUẨN CHỌN BÒ NUÔI SINH SẢN

- Có lý lịch rõ ràng.
- Ngoại hình cân đối, lông da bóng mư​ợt.

- Tiền thấp, hậu cao.

- Bốn vú đều, tuyến vú phát triển, tĩnh mạch vú nổi rõ.

- Bốn chân thẳng, không dép lai, không vòng kiềng.

- Bốn móng tương đối khít.

- Bò có trọng l​ượng từ 180 kg trở lên mới chọn làm con giống.

- Âm hộ phát triển bình th​ường không dị tật.

- Bò khoẻ mạnh đi đứng tự nhiên không giật cục.

- Bắp đuôi bò to, dài
IV. THỨC ĂN
4.1. Thức ăn thô

-  Thức ăn thô xanh:  Cỏ trồng, cỏ tự nhiên, cây ngô non, ngọn lá mía, dây lạc, dây khoai...


Để tăng khả năng tiêu hóa và dự trữ thức ăn được tốt hơn người chăn nuôi có thể ủ chua thức ăn xanh cho bò.

             + Công thức ủ chua:

	  TT
	Nguyên liệu
	Công thức (%)

	1
	Nguyên liệu xanh (thân, lá lạc; cỏ voi,...)
	100 % (NL)

	2
	Tinh bột (bột ngô, sắn...)
	2 - 3 % (so với NL)

	3
	Rỉ mật
	2 - 3 % (so với NL)

	4
	Muối ăn
	0,5 % (so với NL)



+ Chuẩn bị nguyên vật liệu: Nguyên liệu để ráo nước, cắt ngắn 3- 4 cm; các phụ gia tinh bột  (dạng bột); muối ăn, rỉ mật  (trộn lẫn phụ gia) chuẩn bị đủ lượng yêu cầu.


+ Chuẩn bị hố, bao ủ: đảm bảo diện tích và số lượng


+ Thao tác ủ:


- Bước 1:  Rải nguyên liệu lớp dày 3- 5 cm, sau đó rải đều một lớp tinh bột và phụ gia lên; tuần tự  cứ một lớp nguyên liệu tưới 1 lớp phụ gia ta nén chặt, cho đến khi hết khối lượng yêu cầu là 
được.


- Bước 2: Sau khi hết khối lượng nguyên liệu và phụ gia cần ủ ta nén chặt đậy kín (hố ủ) hoặc  cột chặt (bao ủ). 


-  Bước 3: Sau thời gian ủ 15- 20 ngày kiểm tra nếu thấy khối ủ có màu vàng sáng, có mùi thơm chua nhẹ là đạt yêu cầu.


+ Cách sử dụng: Tập cho bò ăn quen dần, mỗi lần lấy thức ăn ra xong phải che phủ cẩn thận, tránh nước thấm vào hố ủ. Không cho trâu bò ăn khối ủ bị mốc đen kém phẩm chất. Không cho bê, nghé dưới 6 tháng tuổi ăn.

- Thức ăn thô khô: Chủ yếu là các phụ phẩm cây trồng: Rơm, cỏ khô, bã mía, thân cây ngô, dây lang, dây lạc khô...

Để tăng tỷ lệ tiêu hóa chất khô đối với rơm rạ người chăn nuôi có thể mềm hóa rơm bằng urê.
+ Công thúc kiềm hoá rơm bằng Urê 

	
  TT
	Nguyên liệu
	Công thức 1
	Công thức 2

	1
	Rơm khô
	100 kg
	100 kg

	2
	Nước sạch
	80- 100 lít
	80- 100 lít

	3
	U rê
	4 kg
	3 kg

	4
	Muối ăn
	-
	0,5 kg

	5
	Vôi bột
	-
	0,5 kg



+ Nguyên liệu: rơm khô;  nước sạch, urê; muối ăn, vôi bột đủ lượng yêu cầu.


+ Hố, bao ủ: Chọn nơi cao ráo, dễ thoát nước khi trời mưa, dễ che đậy. Kích thước hố/bao ủ tùy thuộc vào số lượng đàn bò nuôi hoặc lượng rơm cần ủ để thiết kế. Cứ 1 m3 hố/bao ủ được 100 kg rơm. Kích thước hố ủ dài 2m x rộng 0,5m x sâu 1m. Hố/bao ủ phải chắc chắn, kín.

+ Thao tác ủ:


- Bước 1:  Rải nguyên liệu lớp dày 3- 5 cm, sau đó tưới hôn hợp phụ gia và vôi bột lên cho đều; tuần tự cứ một lớp nguyên liệu tưới 1 lớp phụ gia và vôi bột ta nén chặt, cho đến khi hết khối lượng yêu cầu là được.


- Bước 2: Sau khi hết khối lượng nguyên liệu và phụ gia cần ủ ta nén chặt đậy kín (hố ủ) hoặc cột chặt (bao ủ)  sau đó để nơi râm mát.


- Bước 3: Sau thời gian ủ 7- 10 ngày kiểm tra và lấy ra cho ăn

+ Cách sử dụng: 


- Sau ủ 7- 10 ngày, có màu vàng sáng (ủ tốt)


- Bốc dỡ rơm khỏi hố ủ nên để 20- 30 phút làm nhạt mùi Amoniắc


- Tập cho bò ăn quen dần. Bê trên 6 tháng tuổi mới tập cho ăn. Lượng rơm ủ không cho gia súc ăn quá 3% trọng lượng cơ thể.
4.2. Thức thức ăn tinh

- Nhóm thức ăn giàu đạm: Là những loại thức ăn có hàm lượng protein thô chiếm trên 20% (tính theo vật chất khô) có vai trò tổng hợp thành protein của cơ thể: gồm các thức ăn động vật và thực vật như: Bột cá, khô dầu, bột đậu nành, bã men bia, sữa bột..


- Thức ăn giàu năng lượng: Là thức ăn có giá trị năng lượng cao từ 2500- 3000 Kcal/kg nguyên liệu (tính theo vật chất khô) chủ yếu cung cấp năng lượng cho các hoạt động như đi lại, tiêu hóa, hô hấp và góp phần tạo nên các sản phẩm ( thịt, thai, sữa...):  gồm ngô, thóc, tấm, bột sắn, các loại cám tốt...

- Thức ăn giàu khoáng: Có vai trò tham gia vào quá trình cấu tạo xương, tế bào và điều hòa sự hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng hóa thức ăn gồm các loại: Bột xương, bột sò (hàm lượng Ca, P cao), hỗn hợp khoáng vi lượng...


- Thức ăn giàu Vitamin:  Giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể bao gồm: Các loại rau xanh, dầu gan cá, củ quả,...Hiện nay Vitamin được tổng hợp dưới dạng Premix Vitamin.


Các loại a xít amin sinh học và tổng hợp: Lyzin, Methionin,...

+ Phối chế thức ăn tinh hỗn hợp

Yêu cầu: 


- Cần có 3 loại thức ăn trở lên, càng nhiều loại càng tốt


- Sử dụng tối đa các loại thức ăn sẵn có


- Thức ăn tinh hỗn hợp phải rẻ, dễ sử dụng và dễ bảo quản


- Không nghiền mịn như thức ăn cho lợn, gà

 Công thức phối trộn
	Nguyên liệu phối trộn
	Tỷ lệ %
	Khối lượng nguyên liệu

	Bột ngô hoặc cám gạo
	31
	31

	Bột sắn hay bột khoai lang
	54
	54

	Bột cá , bột thịt bột mắm
	4
	4

	Bột đậu , khô dầu
	6
	6

	Bột xương , bột vỏ trứng
	2
	2

	Premix khoáng, VTM
	1
	1

	Muối
	2
	2

	Cộng
	100 %
	100 kg


* Thức ăn trộn đều theo các bước sau:

- Bước 1: Đổ nguyên liệu nhiều ra trước, ít sau; các nguyên liệu ít như khoáng, bột xương... trước khi phối trộn phải sơ chế với một lượng ít nguyên liệu như bột ngô hoặc cám gạo

- Bước 2: Trộn lẫn các nguyên liệu lại với nhau cho đến khi có màu đồng nhất là được

- Bước 3: Đóng bao và bảo quản.
* Bảo quản: Nơi khô thoáng và có kệ kê cách mặt đất ít nhất 20 cm, nên trộn thức ăn dùng trong 7 - 10 ngày

V. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC
5.1. Chọn và phối giống

a, Chọn giống

- Bò nuôi đư​ợc 16- 18 tháng có trọng lư​ợng 180 kg trở lên mới cho phối.

- Chọn bò cái có biểu hiện động dục mạnh, rõ ràng

b, Phối giống:

+ Phát hiện động dục

* Những biểu hiện của bò cái động dục:

- Bò kêu rống, nhảy lên lư​ng con khác.

- Âm hộ đỏ, ướt có dịch nhờn tiết ra.

- Đuôi vắt sang một bên.

- Khi chịu đực bò cái để con khác nhảy lên, đứng im.

+ Phương pháp phối: Nhảy trực tiếp hoặc thụ tinh nhân tạo.

+ Thời điểm phối giống: 12- 18 giờ sau khi bắt đầu động dục.

* Lưu ý: Lần phối đời sau nên đổi số tinh bò đực giống lần tr​ước (tránh đồng huyết)
5.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc bò cái chửa

+ Nuôi dưỡng

- Khẩu phần ăn gồm: Thức ăn thô xanh 30 - 35 kg/ngày, 2- 3 kg/ngày rơm ủ urê, 1 – 1,2 kg thức ăn hỗn hợp tinh, 30- 40 g muối, 30-  40 g bột khoáng hoặc sử dụng khoáng đá liếm . Cung cấp lượng nước sạch đầy đủ cho bò.
+ Chăm sóc

- Cho ăn ngày 3 lần, vào buổi sáng, trưa, chiều. Cho ăn thức ăn thô xanh kết hợp bổ sung thức ăn tinh, muối khoáng để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bò.
- Không bắt bò làm việc nặng, tránh xô đẩy, đánh đuổi bò trong thời kỳ mang thai. Cho bò vận động nhẹ nhàng, tắm nắng...
- Xoa bóp kích thích bầu vũ cho bò (tháng thứ chín)

- Thường xuyên vệ sinh, tắm chải lông, bộ phận sinh dục... sạch sẽ cho bò
- Những ngày bò mẹ gần đẻ ( ngày dự kiến) cần chăn thả gần nhà, nơi bói chăn dễ di lại để theo dõi và quan sát những biểu hiện sắp sinh.

* Lưu ý: Không sử dụng các loại thức ăn lên men, thiu mốc, nhiễm độc, chất cấm để cho bò ăn.
5.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc bò đẻ - nuôi con

- Biểu hiện trước khi đẻ ở bò: Khi gần đến ngày đẻ biểu hiện rõ nhất là bụng sệ xuống, kèm theo có biểu hiện sụt mông. Âm hộ sưng và có niêm dịch chảy ra. Bầu vú căng, con cao sản có thể có sữa đầu chảy ra, đuôi thường cong lên. Bò hay có hiện tượng tìm chỗ rộng rãi hay chỗ kín đáo để đứng nhằm tránh những con khác.

Bò có hiện tượng đứng nằm không yên, kèm theo phạn xạ rặn đẻ, càng gần lúc đẻ thì tần số rặn càng tăng, con vật hay đi tiểu vặt, lưng luôn luôn cong ở tư thế rặn. Quá trình rặn đẻ có thể kéo dài 30 phút đến 1 giờ, thường sau khi vỡ ối thì thai được đẩy ra.

- Đỡ đẻ cho bò: Ngay sau khi bê vừa đẻ ra, nhanh chóng dùng tay móc sạch nhớt ở miệng và hai lỗ mũi để tránh cho bê ngạt thở. Dùng rơm, khăn sạch lau qua nhớt bẩn. Bóc móng cho bê. Để cho con mẹ liếm sạch bê con. Cắt rốn và sát trùng cuống rốn. Trường hợp bò mẹ liếm chưa sạch hoặc không liếm thì dùng khăn lau sạch.
a. Nuôi dưỡng, chăm sóc bò đẻ
+Nuôi dưỡng

- Thức ăn xanh thoả mãn theo nhu cầu: khoảng 30-35 kg cỏ tươi đặc biệt là cỏ non. Trong 10 - 15 ngày đầu sau khi đẻ cho bò mẹ ăn thêm 0,5- 1 kg thức ăn tinh hoặc thức ăn hỗn hợp và 30- 40 g muối ăn.
- Những ngày sau trong suốt thời gian nuôi con, khẩu phần cho một ngày đêm đối với  bò sinh sản nh​ư sau: 30 kg cỏ tư​ơi, 2- 3 kg rơm ủ Đạm urê, 1- 2 kg thức ăn hỗn hợp để bò mau động dục trở lại và phối giống.

- Cung cấp lượng nước sạch đầy đủ cho bò mỗi ngày,  một con bò trưởng thành cần từ 40 – 50 lít nước/ngày.

+Chăm sóc

- Khi bò đẻ cần tiến hành đỡ đẻ cho bũ: lau khô thân mình bờ con, thắt rốn, sát trùng cuống rốn, búc múng...cho bờ;

- Vệ sinh tắm chải thường xuyên cho bò. 

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của bò để kịp thười xử l‎y, bệnh viêm tử cung..
- Theo dõi bò mẹ động dục trở lại để phối giống kịp thời, từ tháng thứ 2 hoặc tháng thứ 3 sau đẻ.
b. Nuôi dưỡng, chăm sóc bê

+Nuôi dưỡng

- Cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt và bú mẹ hoàn toàn trong vòng 1 tháng đầu
- Một tháng tuổi trở đi chăn thả theo mẹ gần chuồng, tập cho bê ăn thức ăn thức ăn xanh và tinh hỗn hợp. Từ 2 tháng tuổi cho bê ăn khẩu phần 3- 5 kg cỏ; 0,2 kg thức ăn tinh hỗn hợp.

- Từ 3 - 6 tháng tuổi cho bê ăn khẩu phần 5- 10 kg cỏ tư​ơi, 0,4 kg thức ăn hỗn hợp tinh.

+Chăm sóc

- Từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi bê đư​ợc nuôi tại chuồng
- Giữ ấm tránh gió lùa, để bê nằm nơi khô ráo sạch sẽ.

- Bê từ 3 - 6 tháng tuổi tách mẹ cai sữa, sau đó chăn thả là chính.

- Nếu thấy có triệu chứng giun đũa cần tẩy giun cho bê ở các tháng tuổi 1, 3, 5, 7, 9 bằng các loại thuốc hiện có trên thị trư​ờng, liều lượng theo chỉ dẫn thú y.

VI. VỆ SINH THÚ Y
6.1 Vệ sinh phòng bệnh:

6.1. Đối với chuồng trại: 

Khu vực chăn nuôi phải có tường bao, có cửa khóa, biển báo nhằm không cho người, động vật, xe cộ qua lại khu vực này. 

Mọi người, phương tiện và dụng cụ ra/vào khu vực phải đi qua cửa có khóa và hố khử trùng. 

Tại cửa ra vào có quần áo, giày dép dành riêng cho khu chăn nuôi; không đưa dụng cụ, giày dép quần áo ra ngoài để dùng vào việc khác ngoài khu vực đã rào kín. 

6.2. Đối với người

Trước khi ra khỏi khu vực chăn nuôi phải rửa sạch chân tay, giày dép, thay quần áo…


Người chăn nuôi hạn chế tiếp xúc với gia súc ở các trại khác, thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy định về an toàn sinh học liên quan đến việc vệ sinh trong trại. Phải rửa và khử trùng chân tay, giày dép sau khi tiếp xúc với gia súc ốm hoặc chết.


Hạn chế khách vào trong khu chuồng nuôi. Khách thông thường khi vào khu chuồng nuôi phải thực hiện các biện pháp vệ sinh và khử trùng. Không đưa xe cộ của khách vào trong khu chuồng nuôi. Hạn chế khách tiếp xúc với gia súc và thức ăn gia súc. 


6.3.Cách ly bò ốm, mắc bệnh


       
- Cần có chỗ nuôi cách ly vật nuôi bị bệnh. Đưa bò bệnh sang chỗ cách ly, điều trị và giữ tại đó cho đến khi khỏi, hết thời gian ngừng thuốc mới nhập lại đàn.

- Phân và nước tiểu từ chuồng cách ly phải được thu gom và xử lý riêng tại chỗ không được cho vào hầm biogas.

6.4. Xử lý xác bò chết 

- Khi có bò ốm hoặc chết báo ngay cho thú y hoặc chính quyền. Bắt buộc phải chôn (cùng với vôi) hoặc đốt để làm giảm sự lây lan bệnh. Mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với xác vật nuôi. Sau đó giặt sạch khử trùng hoặc đốt các trang bị trên. Khử trùng khu vực có bò ốm/chết,  ghi chép thông tin về bò chết vào sổ theo dõi.

6.5. Khử trùng

- Tại cửa ra vào: hàng ngày (khử trùng giày dép, dụng cụ… khi ra vào trại bằng hố khử trùng)


- Toàn bộ chuồng trại: 1 tháng 2 lần, sau mỗi đợt nuôi, khi xảy ra dịch bệnh.


- Ghi chép lại tất cả các thuốc khử trùng đã sử dụng và những lần khử trùng vào sổ ghi chép vào sổ theo dõi.

6.6. Phòng bệnh cho bò
* Vệ sinh phòng bệnh

- Thức ăn, nước uống cho bò phải đảm bảo sạch sẽ, đạt yêu cầu


- Thường xuyên tắm chải vệ sinh cơ thể bò


- Thường xuyên vệ  máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi....


- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, xử lý phân kịp thời, định kỳ phun thuốc diệt ruồi muỗi.


- Định kỳ kiểm tra và tẩy nội ngoại ký sinh

- Định kỳ thực hiện tiêu độc, khử trùng bằng các thuốc, hóa chất có trong danh mục được phép sử dụng

- Cách ly để phòng ngừa lây lan khi bò có biểu hiện bệnh.
* Phòng bệnh bằng vắc xin
- Tiêm phòng định kỳ trong năm các loại vacxin: Tụ huyết trùng và lở mồm long móng, viêm da nổi cục trâu bò
Lưu ý: Không nên tiêm vắc xin cho bò mang thai 3 tháng đầu và 1 tháng cuối trước khi đẻ.

VII. PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP 
7.1. Bệnh viêm tử cung, âm đạo

a. Nguyên nhân bệnh:

- Do phối giống cho trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không đảm bảo vệ sinh hoặc thô bạo làm tổn thương niêm mạc tử cung gây viêm.

- Do can thiệp trâu, bò đẻ khó gây tổn thương đường sinh dục là nguyên nhân dẫn tới viêm.

- Do bệnh truyền nhiễm như: sảy thai truyền nhiễm.

b. Triệu chứng của bệnh: Trâu, bò mẹ sốt nhẹ, mệt mỏi, đường sinh dục có dịch viêm màu trắng đục chảy ra, mùi hôi thối khó chịu, chu kỳ động dục rối loạn.

c. Phòng bệnh:

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý trâu, bò sinh sản đúng quy trình kỹ thuật.

- Phối giống cho trâu, bò cần thực hiện vệ sinh, sát trùng dụng cụ và phía sau cơ thể con vật.

- Thụt rửa tử cung bằng dung dịch thuốc tím 0,1% liều 500 ml sau khi đẻ.

d. Điều trị bệnh:

- Thụt tử cung bằng một trong các  dung dịch sau: dung dịch Iodine 10% pha 10ml/2lit nước, Rivanol 1%;  thuốc tím 0,1% liều 500 ml- 1000 ml ngày 1 lần,; nước muối 1 - 2% 300 - 500ml thụt rửa nhiều lần.

- Dùng một trong các kháng sinh sau để bơm vào tử cung:
       + Ampicillin: 2 g pha với 30 ml nước.
       + Ampi-Kana: 2 g pha với 30 ml nước.
       + Clafotax-1: 2 g pha với 30 ml nước.
 - Tiêm các thuốc như: Hanmolin LA: 1ml/10 kg TT, Terramycin LA: 1ml/12 – 15kg TT, Amoxi 15%: 1ml/10-20 kg TT, tiêm 3 lần liên tiếp mỗi lần cách nhau 48 giờ. Ampiseptol: 1ml/10kg TT, Neodexin: 1ml/8 kg TT, Lincocin liều 4000- 6000 UI/1 kg trọng lượng cơ thể vào bắp thịt cho trâu, bò 1 lần trong ngày, tiêm liên tục 4- 7 ngày. Bổ sung các thuốc trợ sức, VTM B1, C.
7..2. Bệnh sẩy  thai truyền nhiễm

a. Nguyên nhân: Bệnh sảy thai truyền nhiễm là bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn sảy thai truyền nhiễm gây ra. Vi khuẩn có sức đề kháng yếu với yếu tố ngoại cảnh. Nhiệt độ trên 70oC, các chất sát trùng thông thường đều tiêu diệt vi khuẩn dễ dàng. Đường xâm nhập chủ yếu qua tiêu hóa, giao hợp. Người mắc bệnh do dùng sữa của trâu, bò bệnh hoặc do tiếp xúc trực tiếp.

b. Triệu chứng: Thời gian nung bệnh 2- 3 ngày.

*  Ở trâu, bò cái: triệu chứng chủ yếu là sảy thai, hay sảy thai vào tháng thứ 6- 8. Trước khi sảy thai có triệu chứng như sắp đẻ: âm hộ mây, đỏ, chảy nước nhầy, nhiều khi lẫn máu, nước ối đục, màu càfê. Nếu sẩy thai sớm thường ra cả bọc. Nếu sẩy thai muộn thì thai vẫn ra nhưng nhau sót.

c. Phòng và trị bệnh:

- Phòng bệnh:

+ Vệ sinh: Định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi

+ Về con giống: Nên tự túc con giống, trong đàn có hiện tượng sảy thai cần cách ly, theo dõi.

+ Bằng vacin: có nhiều loại. Vacin chết ít dùng. Vacin nhược độc tiêm phòng định kỳ cho đàn trâu, bò sinh sản liều 0,5- 1ml/con, tiêm dưới da.
- Trị bệnh: đối với gia súc bị bệnh thì phải giết thịt.
7.3. Bệnh viêm vú

a. Nguyên nhân bệnh: Do tác động cơ học làm tổn thương bầu vú, vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào vết thương gây viêm. Thường gặp trong trường hợp trâu, bò vắt sữa không đúng kỹ thuật, hoặc do con vật bị va đập vào bầu vú.

b. Triệu chứng của bệnh: Trâu, bò sốt, ăn uống kém, bầu vú sưng, đỏ, lượng sữa giảm hoặc mất. Con vật không cho con bú, tránh người vắt sữa, sữa loãng màu trắng, phớt vàng, mùi tanh, nếu viêm nặng sữa lẫn máu hoặc lẫn mủ.

c. Phòng bệnh

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý trâu, bò sinh sản đúng quy trình kỹ thuật.

- Tránh các tác động cơ học vào bầu vú con vật bằng cách tách con hoặc hạn chế cho con bú và thường xuyên kiểm tra, phát hiện bệnh điều trị kịp thời.

  d. Điều trị bệnh:

-  Dùng cao tiêu viêm Matitis xoa vào bầu vú viêm cho trâu, bò ngày bốn lần mỗi lần cách nhau 2 giờ.

- Tiêm Penicilin liều 500 000 UI + 20 ml Novocain 3% tiêm xung quanh tổ chức vú viêm ngày hai lần mỗi lần cách nhau 6- 8 giờ.

- Bơm vào bầu vú dung dịch thuốc sát trùng:

+ Dung dịch thuốc tím 0,1% liều 100- 200 ml để lưu trong bầu vú 2- 4 giờ vắt kiệt.

+ Dung dịch thuốc Rivanol 0,1% liều 100- 200 ml để lưu trong bầu vú 2- 4 giờ vắt kiệt.

+ Dung dịch Lugol 1/300 liều 100- 200 ml để lưu trong bầu vú 2- 4 giờ vắt kiệt.

+ Phối hợp với tiêm kháng sinh, dựng 01 trong các sản phẩm sau: DOXYL 10%, Pion – linspec, Amox – LA. Tiêm vitamin B1 liều 5- 7 ml và Cafein liều 5- 7ml/con tiêm bắp thịt.
7.4. Bệnh sát nhau

a. Nguyên nhân bệnh:

- Do khẩu phần ăn cho bò chửa thiếu chất dinh dưỡng như: đạm, khoáng, vitamin… trong thời gian dài, con vật gầy yếu khi đẻ không đủ sức đẩy nhau ra ngoài.

- Do đẻ khó trong trường hợp thai to bò rặn đẻ kiệt sức, khi thai ra ngoài không đủ sức đẩy nhau ra ngoài.

- Do bò mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nội khoa mãn tính là nguyên nhân dẫn đến sót, sát nhau.

b. Triệu chứng của bệnh: Một phần nhau thai hoặc toàn bộ nhau thai lưu trong tử cung nên quan sát đường sinh dục có cuống nhau hoặc một phần của nhau thai. Con vật rặn nhiều, khó chịu đứng lên, nằm xuống, không cho con bú…

c. Phòng bệnh:

- Chăm sóc, nuôi dưỡng bò chửa kỳ cuối  đúng quy trình kỹ thuật.

- Điều trị kịp thời các bệnh làm giảm trương lực cơ trơn tử cung như: tổn thương vùng xương chậu, bệnh khó đẻ…

d. Điều trị bệnh:
- Kiểm tra nhau cẩn thận để đưa ra phương án điều trị

- Tiến hành bóc nhau thai sau đó can thiệp bằng thuốc.

- Tiêm Oxytoxin liều 5- 7 ml/con vào bắp thịt cho bò một lần.

- Thụt rửa tử cung cho con vật bằng thuốc tím 0,1% liều 500 ml/con.

- Tiêm kháng sinh đề phòng nhiễm trùng tử cung và cơ thể: GENTAMOX liều 1ml/10kg TT; Gentamycin 4% liều 4- 6 ml/50kg trọng lượng cơ thể; Lycomycin 10% 1 ml/10 kg trọng lượng cơ thể vào bắp thịt cho con vật ngày 2 lần mỗi lần cách nhau 6- 8 giờ.
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